
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG ĐÔNG TIẾN 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

           

           Số:       /TB-HĐXT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đông Tiến, ngày 06  tháng 3  năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên tại các trường MN, 
TH, THCS, TH&THCS công lập  trực thuộc UBND phường Đông Tiến 

theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 

 
Căn cứ Công văn số 4230/SNV-CCVC ngày 11/8/2025 của Sở Nội vụ 

Thanh Hoá về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên, năm 

học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 13/01/2026 về việc xét tuyển hợp 

đồng lao động làm giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, năm học 2025-

2026 tại các trường MN, TH, THCS, TH&THCS công lập trực thuộc UBND 

phường Đông Tiến; Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch 

UBND phường Đông Tiến về việc Thành lập Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao 

động làm giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, năm học 2025-2026 tại 

các trường MN, TH, THCS, TH&THCS công lập trực thuộc UBND phường Đông 

Tiến. 

Ngày 27/02/2026, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên tại 

các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc phường Đông Tiến theo Nghị định số 

111/2022/NĐ tiến hành xét tuyển, kết quả cụ thể như sau: 

I. Tổng số hồ sơ xét tuyển: 90/92 hồ sơ đủ điều kiện tham dự xét tuyển (01 

hồ sơ không đủ điều kiện do không có bản quy đổi điểm trung bình chung học tập 

toàn khóa sang hệ 10; 01 hồ sơ có đơn xin rút vị trí giáo viên văn hoá tiểu học) 

gồm: 

- Giáo viên mầm non: 16 hồ sơ 

- Giáo viên tiểu học: 43 hồ sơ, trong đó:  

+ Giáo viên Văn hóa tiểu học: 18 hồ sơ 

+ Giáo viên ngoại ngữ:  25  hồ sơ 

- Giáo viên trung học cơ sở: 31 hồ sơ, trong đó:  

+ Giáo viên Toán học: 17 hồ sơ 

+ Giáo viên Tin học: 04 hồ sơ 

+ Giáo viên Vật lý: 10 hồ sơ 

II. Kết quả xét trúng tuyển: 13/90 hồ sơ. 

- Giáo viên mầm non: 02 người.  

- Giáo viên tiểu học: 08 người, trong đó:  



+ Giáo viên Văn hóa tiểu học: 06 người;  

+ Giáo viên ngoại ngữ:  02 người. 

- Giáo viên trung học cơ sở: 03 người,  trong đó:  

+ Giáo viên Toán học: 01 người; 

+ Giáo viên Tin học: 01 người; 

+ Giáo viên Vật lý: 01 người. 

(Có danh sách kèm theo) 

Hội đồng xét tuyển thông báo công khai kết quả xét tuyển lao động hợp 
đồng lao động làm giáo viên  trên Cổng thông tin điện tử phường Đông Tiến, niêm 

yết tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đông Tiến từ ngày 06/3/2026 
đến hết ngày 09/3/2026, mọi ý kiến thắc mắc phản ánh về Phòng Văn hóa – Xã 

hội, UBND phường Đông Tiến. Địa chỉ: TDP Giao Sơn, phường Đông Tiến, tỉnh 
Thanh Hóa (Điện thoại: 0356282372 bà Hoàng Thị Thơm)./. 

Sau thời gian công khai kết quả Hội đồng đề nghị Chủ tịch UBND phường 

Đông Tiến xem xét, ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển lao động 

hợp đồng làm giáo viên tại trường MN, TH, THCS, TH&THCS công lập trực 
thuộc UBND phường Đông Tiến theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính 
phủ./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                           
- Chủ tịch UBND phường; 
- Các Phó chủ tịch UBND phường; 
- Các thành viên HĐXT; 
- Lưu: VT, VHXH. 
 

TM. HỘI DỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Mai Xuân Thế 

 



                   UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                  PHƯỜNG ĐÔNG TIẾN 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM GIÁO VIÊN TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC 

PHƯỜNG ĐÔNG TIẾN THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP 
 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân tộc Địa chỉ thường trú 
Số điện 

thoại 

Trường đào 

tạo 

Trình 

độ 

 

Ngành 

(Chuyên 

ngành) 

Xếp 

loại 

bằng 

Điểm 
toàn 

khóa 

thang 

điểm 10 

Đối tượng 

ưu tiên 

(Nếu có) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

I Vị trí xét tuyển làm giáo viên mầm non (16 hồ sơ)   
 

    
 

1.  Lê Thị Lài 26/9/1991 Kinh 
Phố Thắng, phường Đông 

Tiến, tỉnh Thanh Hoá 
0988029148 

ĐH Văn hoá, 
thể thao và Du 
lịch Thanh Hoá 

Đại học 
Giáo dục 
Mầm non 

Xuất 
Sắc 

8.67  
Trúng 
tuyển 

 

2.  Bùi Thị Lương 21/6/1987 Mường 

SN23A/20 phố Đình 

Hương, phường Hàm 
Rồng, tỉnh Thanh Hoá 

0969755667 
ĐH Văn hoá, 

thể thao và Du 
lịch Thanh Hoá 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non Giỏi 8.57  
Trúng 
tuyển 

 

3.  Lê Thị Thuỳ Linh 23/6/1990 Kinh 

TDP Kim Sơn, phường 
Đông Tiến, tỉnh Thanh 

Hoá 

0986257949 
ĐH Văn hoá, 

thể thao và Du 
lịch Thanh Hoá 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non Giỏi 7.97   

 

4.  Đỗ Thị Mai 14/5/2003 Kinh 
Thôn 2, xã Thiệu Trung, 

tỉnh Thanh Hoá 
0353551071 

ĐH Văn hoá, 
thể thao và Du 
lịch Thanh Hoá 

Đại học 
Giáo dục 
Mầm non Khá 7.87   

 

5.  Lê Thị Quỳnh Nga 12/9/1995 Kinh 

Phố Hàm Hạ, phường 

Đông Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá 

0356611013 
ĐH Văn hoá, 

thể thao và Du 
lịch Thanh Hoá 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non Khá 7.59   

 

6.  Trần Thị Phương 11/1/2003 Kinh 

TDP Thọ Sơn 2, phường 
Đông Tiến, tỉnh Thanh 

Hoá 

0969135806 ĐH Hồng Đức Đại học 
Giáo dục 

Mầm non Khá 7.57   

 

7.  
Nguyễn Thị Như 
Quỳnh 

12/11/2003 Kinh 

TDP Thanh Dương 3, 
phường Đông Tiến, tỉnh 

Thanh Hoá 

0368478008 ĐH Hồng Đức Đại học 
Giáo dục 

Mầm non Khá 7.50   

 

8.  Nguyễn Thị Trang 16/7/1997 Kinh 

Phố Phú  Ân, phường 

Đông Tiến, tỉnh Thanh 
Hoá 

0965877634 ĐH Hồng Đức Đại học 
Giáo dục 

Mầm non Khá 7.44   

 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân tộc Địa chỉ thường trú 
Số điện 

thoại 
Trường đào 

tạo 
Trình 

độ 

 

Ngành 
(Chuyên 

ngành) 

Xếp 

loại 

bằng 

Điểm 

toàn 

khóa 

thang 

điểm 10 

Đối tượng 

ưu tiên 

(Nếu có) 

Kết 

quả 
xét 

tuyển 

Ghi chú 

9.  Hoàng Thuý Nga 14/4/1996 Kinh 
SN 11 Ngõ trí, Phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0393499613 ĐH Hồng Đức Đại học 

Giáo dục 

Mầm non Khá 7.48   
 

10.  Trần Thị Lan Hương 28/4/1990 Kinh 

SN20/09 Đàn Xã Tắc, 
phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

0974957945 ĐH Hồng Đức Đại học 
Giáo dục 

Mầm non Khá 7.37   

 

11.  Nguyễn Tường Vân 27/3/1997 Kinh 

12/28 Phan Bội Châu, 

phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hoá 

0946892997 ĐH Hồng Đức Đại học 
Giáo dục 
Mầm non Khá 7.36   

 

12.  Hà Thị Mai Châm 25/12/2001 Thái 
Xã Thiệu Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá 
0868216500 ĐH Hồng Đức Đại học 

Giáo dục 

Mầm non Khá 7.29 

Dân tộc 
thiểu số, 
thôn đặc 
biệt khó 

khăn 

 

 

13.  Lê Thị Hiền 03/9/1995 Kinh 
Phố Hàm Hạ, Phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0976035153 ĐH Hồng Đức Đại học 

Giáo dục 
Mầm non Khá 7.00   

 

14.  Nguyễn Thị Nga 05/7/2003 Kinh 
TDP Viên Khê 1, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0372759369 

ĐH Văn hoá, 
thể thao và Du 
lịch Thanh Hoá 

Đại học 
Giáo dục 

Mầm non Khá 6.86   

 

15.  Thiều Thị Lan Anh 09/5/1992 Kinh 
Ngõ 8, phường Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 
0965978969 ĐH Hồng Đức Đại học 

Giáo dục 

Mầm non Khá 6.68   
 

16.  Trịnh Thị Thu Thảo 
 

01/10/1996 Kinh 
Phố Phú Ân, phường Đông 

Tiến, Thanh Hóa 
0962468212 ĐH Hồng Đức Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 
Khá 7.43   

 

II Vị trí xét tuyển LĐHĐ làm giáo viên tiểu học (43 hồ sơ)  
 

    
 

A Giáo viên văn hoá (18  hồ sơ)  
 

    
 

1.  Tống Thị Hương 03/2/2003 Kinh 

Thôn Thái Dương, xã 
Thiệu Toán, tỉnh Thanh 

Hoá 
0862386690 ĐH Hồng Đức Đại học 

Giáo dục Tiểu 

học Giỏi 8.04  
Trúng 
tuyển 

 

2.  Lê Thị Mơ 11/12/1991 Kinh 
Phố An Chính, phường 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0967699123 ĐH Tân Trào Đại học 

Giáo dục Tiểu 

học Giỏi 7.93  
Trúng 
tuyển 

 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân tộc Địa chỉ thường trú 
Số điện 

thoại 
Trường đào 

tạo 
Trình 

độ 

 

Ngành 
(Chuyên 

ngành) 

Xếp 

loại 

bằng 

Điểm 

toàn 

khóa 

thang 

điểm 10 

Đối tượng 

ưu tiên 

(Nếu có) 

Kết 

quả 
xét 

tuyển 

Ghi chú 

3.  Lê Thị Thắm 10/6/1987 Kinh 
Phố Xuân Lưu, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0911384898 ĐH Hồng Đức Đại học 

Giáo dục Tiểu 

học Giỏi 7.84  
Trúng 
tuyển 

 

4.  Hoàng Đức Hiếu 04/11/2003 Kinh 

Thôn Quyết Thắng, xã 
Luận Thành, tỉnh Thanh 

Hoá 

0964759602 Đại học Vinh Đại học 
Giáo dục Tiểu 

học Giỏi 7.83  
Trúng 
tuyển 

 

5.  Hà Nguyệt Anh 05/1/2003 Kinh 

Thôn Quyết Thắng, xã 

Luận Thành, tỉnh Thanh 
Hoá 

0989862302 ĐH Hồng Đức Đại học 
Giáo dục Tiểu 

học Giỏi 7.83 
Con 

thương 
binh 

Trúng 
tuyển 

 

6.  
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung 

26/8/2000 Kinh 

TDP Hiệp Khởi, phường 
Đông Tiến, tỉnh Thanh 

Hoá 

0356943693 ĐH Hồng Đức Đại học 
Giáo dục Tiểu 

học Giỏi 7.63  
Trúng 
tuyển 

 

7.  Quách Thị Huyền 21/9/2003 Mường 
Thôn 2, Xuân Du, tỉnh 

Thanh Hoá 
0398021340 ĐH SP Hà Nội 

2 
Đại học 

Giáo dục Tiểu 

học Khá 7.89   
 

8.  Nguyễn Thị Kiều Vy 17/4/1995 Kinh 
Phố Phú, Phường Đông 
Tiến, tỉnh Thanh Hoá 

0326722789 ĐHSP, ĐH 
Huế 

Đại học 
Giáo dục Tiểu 

học Khá 7.72   
 

9.  Vương  Thị  Trang 13/8/2003 Kinh 
Thôn Điền Thái, xã Điền 

Lư, tỉnh Thanh Hoá 
0862668470 ĐH Hồng Đức Đại học 

Giáo dục Tiểu 

học Khá 7.62   
 

10.  Bùi Như Quỳnh 02/10/2003 Mường 
Thôn Vèn, xã Điền Lư, 

tỉnh Thanh Hoá 
0363536360 ĐH Hồng Đức Đại học 

Giáo dục Tiểu 

học Khá 7.57   
 

11.  Nguyễn Thị Loan 05/5/1994 Kinh 
Thôn Đồng Tâm, xã Thiệu 

Toán, tỉnh Thanh Hoá 
0973021540 ĐH Hồng Đức Đại học 

Giáo dục Tiểu 

học Khá 7.47   
 

12.  Đỗ Thị Quỳnh 16/9/1998 Kinh 
Phường Quảng Phú, Thanh 

Hóa 
0793199888 ĐH Sư phạm 

Hà Nội 
Đại học 

Giáo dục Tiểu 

học Khá 7.45   
 

13.  Vi Thị Oanh 10/6/2003 Thái 
Thôn Lâm Chính, xã 

Thanh Quân, tỉnh Thanh 
Hoá 

0915980248 ĐH Hồng Đức Đại học 
Giáo dục Tiểu 

học 
Khá 7.41 

Dân tộc 
thiểu số 

 

 

14.  Lê Thị Hợp 12/12/2002 Kinh 
Tổ dân phố Vân Tập 2, 

phường Đông Tiến, Thanh 
Hóa 

0362323108 ĐH Hồng Đức Đại học 
Giáo dục Tiểu 

học 
Khá 7.39   

 

15.  Tào Thị Nhung 07/10/2003 Kinh Thôn Thành Thọ, xã Kim 
Tân, tỉnh Thanh Hoá 

0346411143 ĐH Hồng Đức Đại học 
Giáo dục Tiểu 

học 
Khá 7.38   

 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân tộc Địa chỉ thường trú 
Số điện 

thoại 
Trường đào 

tạo 
Trình 

độ 

 

Ngành 
(Chuyên 

ngành) 

Xếp 

loại 

bằng 

Điểm 

toàn 

khóa 

thang 

điểm 10 

Đối tượng 

ưu tiên 

(Nếu có) 

Kết 

quả 
xét 

tuyển 

Ghi chú 

16.  Lang Văn Duẩn 10/12/2003 Thái 
Thôn Kẻ Mạnh, xã Thanh 

Quân, Thanh Hóa 
0819398426 ĐH Hồng Đức Đại học 

Giáo dục Tiểu 

học Khá 7.22 

Đối tượng 
thuộc 

vùng đặc 
biệt khó 

khăn 

 

 

17.  Thiều Phương Thảo 22/8/2002 Kinh 

TDP Triệu Tiền, phường 
Đông Tiến, tỉnh Thanh 

Hoá 

0941636833 ĐH Hồng Đức Đại học 
Giáo dục Tiểu 

học Khá 7.06   

 

18.  Đinh Minh Quý 26/3/2003 Mường 
Thôn Yên Sơn 2, xã Thành 

Vinh, tỉnh Thanh Hoá 
0396847174 ĐH Hồng Đức Đại học 

Giáo dục Tiểu 
học Khá 6.92 

dân tộc 
thiểu số 

 
 

B Giáo viên Tiếng Anh (25 hồ sơ)    
 

    
 

1.  Phạm Thị Thu Hiền 27/9/2003 Kinh 

02/192 Trần Hưng Đạo, 
phường Hàm Rồng, tỉnh 

Thanh Hoá 

0944761358 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Xuất 
Sắc 

8.52  
Trúng 
tuyển 

 

2.  Lê Thị Nhung 12/7/2003 Kinh 

Thôn Thọ Thượng, xã 

Thăng Bình, tỉnh Thanh 
Hoá 

0862424195 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Giỏi 8.09  
Trúng 
tuyển 

 

3.  
Bùi Thị Thiên 
Hương 

15/8/2003 Kinh 

Phố Thành Yên, phường 
Quảng Phú, tỉnh Thanh 

Hoá 

0346244897 
ĐH SP Hà Nội 

2 
Đại học SP Tiếng Anh Giỏi 8.09   

 

4.  Bùi Như Quỳnh 25/5/2003 Kinh 

SN 09, Tổ 1, phố Bắc Sơn, 

phường Đông Quang, tỉnh 
Thanh Hoá 

0389439818 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Giỏi 8.04   

 

5.  Lê Thị Nhàn 27/2/2003 Kinh 
Thôn Nhân Hoà, xã Hoằng 

Giang, tỉnh Thanh Hoá 
0823207747 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Giỏi 7.76   

 

6.  Nguyễn Thị Ánh 29/6/2000 Kinh 

TDP Vĩnh Ngọc, phường 
Đông Tiến, tỉnh Thanh 

Hoá 

0978243218 
ĐH Tài chính - 

Ngân hàng 
Đại học 

Ngôn ngữ 

Anh Khá 7.66   

 

7.  Nguyễn Hà Trang 02/8/1999 Kinh 
TDP Cao Sơn, phường 

Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá 
0888715123 

ĐH Thương 

Mại 
Đại học 

Ngôn ngữ 

Anh Khá 7.64   
 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân tộc Địa chỉ thường trú 
Số điện 

thoại 
Trường đào 

tạo 
Trình 

độ 

 

Ngành 
(Chuyên 

ngành) 

Xếp 

loại 

bằng 

Điểm 

toàn 

khóa 

thang 

điểm 10 

Đối tượng 

ưu tiên 

(Nếu có) 

Kết 

quả 
xét 

tuyển 

Ghi chú 

8.  Lê Thị Thu Trang 12/1/2003 Kinh 

SN 29/109 Nguyễn Tĩnh, 

phường Hạc Thành, tỉnh 
Thanh Hoá 

0868421898 ĐH Vinh Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.56   

 

9.  Lê Lưu Minh Châu 10/12/2003 Kinh 

Lô D14MBQH1245 
phường Hầm Rồng, tỉnh 

Thanh Hoá 

0819829234 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.56   

 

10.  Dương Thị Mai 16/8/1988 Kinh 
Phố 9, phường Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh Hoá 
0852440211 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.55   

 

11.  
Hoàng Thị Tâm 
Thành 

01/8/1988 Kinh 

156 Tịch Điền, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh 
Hoá 

097521746 ĐHSP Hà Nội Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.54   

Thạc sỹ 
Tiếng Anh 

12.  Đỗ Thị Thuý 07/12/2002 Kinh 

Phố Phú  Ân, phường 
Đông Tiến, tỉnh Thanh 

Hoá 

0367579213 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.45   

 

13.  Nguyễn Tiến Đạt 21/3/2003 Kinh 
Phố Đại Từ 1, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0329709262 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.34   

 

14.  Lê Thị Thuỳ 16/8/2003 Kinh 
Thôn Nhân Hoà, xã Hoằng 

Giang, tỉnh Thanh Hoá 
0339589223 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.34   

 

15.  Hà Kiều Trang 05/9/2003 Kinh 

SN 95, Phố Nam Sơn, 
phường Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá 

0829120003 ĐH Vinh Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.20   

 

16.  Lê Thị Tố Lan 03/1/2003 Kinh 
Tổ Dân Phố 4, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0376563460 ĐH Vinh Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.16   

 

17.  Nguyễn Thị Thuỳ 14/6/1990 Kinh 

110 Triệu Quang Phục, 
phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hoá 

0974396405 

ĐH Ngoại ngữ, 

ĐH Quốc Gia 

Hà Nội 

Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.15 
Con Bệnh 
binh 65% 

 

 

18.  Nguyễn Thị Hoài 08/2/1999 Thái 
Phố Thanh Oai, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0978459118 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.13 

Dân tộc 
thiểu số 

 
 

19.  Nguyễn Hải Anh 28/2/2003 Kinh 
TDP Khanh Tiến, phường 
Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

0339561977 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.08   
 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân tộc Địa chỉ thường trú 
Số điện 

thoại 
Trường đào 

tạo 
Trình 

độ 

 

Ngành 
(Chuyên 

ngành) 

Xếp 

loại 

bằng 

Điểm 

toàn 

khóa 

thang 

điểm 10 

Đối tượng 

ưu tiên 

(Nếu có) 

Kết 

quả 
xét 

tuyển 

Ghi chú 

20.  Nguyễn Thị An 04/8/1997 Kinh 

TDP Đại Khánh 1, phường 

Đông Tiến, tỉnh Thanh 
Hoá 

0362357194 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Khá 7.01   

 

21.  
Nguyễn Thị Chung 
Anh 

06/05/1996 Kinh 
Khu phố Vĩnh Điện, xã 
Thiệu Hóa, Thanh Hóa 

0382992767 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Khá 6.98   
 

22.  Nguyễn Thị Hương 12/9/1979 Kinh 

TDP Kim Sơn, phường 

Đông Tiến, tỉnh Thanh 
Hoá 

0329251779 ĐH Hồng Đức Đại học 
Ngôn ngữ 

Anh Khá 6.99   

 

23.  Bùi Thanh Huyền 12/11/2003 Mường 
Thôn 3, xã Kim Tân, tỉnh 

Thanh Hoá 
0828233695 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Khá 6.90 

Dân tộc 
thiểu số 

 
 

24.  
Nguyễn Thị Thuý 
Hạnh 

10/9/1996 Kinh 

SN 21A/118 Thành Thái, 
phường Hàm Rồng, tỉnh 

Thanh Hoá 

0982869343 ĐH Hồng Đức Đại học SP Tiếng Anh Khá 6.74   

 

25.  Lê Ngọc Diệp 12/7/2003 Kinh 
Thôn Tuy Yên, xã Công 
Chính, tỉnh Thanh Hoá 

0342632501 ĐH Hồng Đức Đại học 
Ngôn ngữ 

Anh Khá 6.74   
 

III Vị trí xét tuyển LĐHĐ làm giáo viên THCS (31 hồ sơ)  
 

    
 

A Giáo viên Toán (17 hồ sơ)    
 

    
 

1.  Tạ Quỳnh Anh 30/9/2003 Kinh 

03/332 Lý Nhân Tông, 
Phường Hạc Thành, 

Thanh Hoá 

0854832716 Đại học Vinh Đại học 
SP Toán học 

(Chất lượng 
cao) 

Xuất 
sắc 

9.39  
Trúng 
tuyển 

 

2.  Nguyễn Hoài Linh 28/8/2002 Kinh 
Thôn Viên Khê 1, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0358068828 ĐH Hồng Đức Đại học 

SP Toán học 
(Chất lượng 

cao) 

Xuất 
sắc 

8.67   

 

3.  Đỗ Thị Ngọc Mai 17/9/2003 Kinh 
Thôn Vũ Thượng, xã Xuân 

Lập, tỉnh Thanh Hoá 
0941071345 ĐH Hồng Đức Đại học SP Toán học 

Xuất 
sắc 

8.33   
 

4.  Kim Thị Oanh 24/9/1987 Kinh 
SN 377, Đình Hương, 

Phường Hàm Rồng, tỉnh 
Thanh Hoá 

0967138562 ĐH Hồng Đức Đại học SP Toán học Giỏi 8.21   

 

5.  Hoàng Mai Loan 17/4/2003 Kinh 
Thôn  Trung Thành, xã 

Phú Thọ, tỉnh Thanh Hoá 
0982421722 ĐH Hồng Đức Đại học SP Toán học Giỏi 8.00   

 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân tộc Địa chỉ thường trú 
Số điện 

thoại 
Trường đào 

tạo 
Trình 

độ 

 

Ngành 
(Chuyên 

ngành) 

Xếp 

loại 

bằng 

Điểm 

toàn 

khóa 

thang 

điểm 10 

Đối tượng 

ưu tiên 

(Nếu có) 

Kết 

quả 
xét 

tuyển 

Ghi chú 

6.  Nguyễn Thị An 23/1/2003 Kinh 
Phố Thanh Dương 2, 

phường Đông Tiến, tỉnh 
Thanh Hoá 

0365199649 Đại học Vinh Đại học SP Toán học Giỏi 7.85   

 

7.  
Nguyễn Thị Thuý 
Hà 

20/12/1997 Kinh 
P102 nhà 3D1 chung cư 
Đông Phát, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh Hoá 

0965645821 ĐH Hồng Đức Đại học SP Toán học Giỏi 7.75   

 

8.  Hoàng Thị Ánh 28/12/1999 Kinh 
TDP Đại Từ 1, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0382576468 

ĐH Giáo Dục, 
ĐH Quốc Gia 

Hà Nội 
Đại học SP Toán học Khá 7.75   

 

9.  
Hoàng Thị Thanh 
Tâm 

28/5/2003 Kinh 
Thôn Kim Đề, xã Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hoá 
0337628976 

ĐH Sư Phạm 
Hà Nội 2 

Đại học SP Toán học Khá 7.63   
 

10.  Lê Thị Hà Anh 05/9/2003 Kinh 
Phố Nguyên Hạnh, 

phường Đông Tiến, tỉnh 

Thanh Hoá 

0848592003 ĐH Hồng Đức Đại học SP Toán học Khá 7.61   

 

11.  Trịnh Văn Nam 27/1/1994 Kinh 
Thôn Đắc Trí, xã Định 

Hoà, tỉnh Thanh Hoá 
0359091031 ĐH Hồng Đức Đại học SP Toán học Khá 7.51   

Thạc sỹ 

Đại số và lý 

thuyết số 

12.  Lê Thị Hiền 15/3/2001 Kinh 
TDP Văn Châu, phường 
Đông Quang, tỉnh Thanh 

Hoá 

0378440857 ĐH Hồng Đức Đại học SP Toán học Khá 7.40   

 

13.  Hoàng Thị Anh Đào 18/09/2003 Kinh 
01/41 đường Thành Thái, 

phường Hàm Rồng, Thanh 

Hóa 

0559231809 Đại học Vinh Đại học SP Toán học Khá 7.11   

 

14.  Hoàng Nhật Minh 07/1/2003 Kinh 

20/78 Long Quang, 

phường Hàm Rồng, Thanh 
Hóa 

0867626076 ĐH Hồng Đức Đại học SP Toán học Khá 6.92   

 

15.  Lưu Thị Ngọc Mai 07/11/2001 Kinh 

Thôn Nông Trường, xã 
Thạch Quảng, tỉnh Thanh 

Hoá 

0345472800 ĐH Hồng Đức Đại học SP Toán học Khá 6.92   

 

16.  Lê Huy Hoàng 05/6/2003 Kinh 
Thôn Quán Lào 4, xã Yên 

Định, tỉnh Thanh Hoá 
0325325336 ĐH Hồng Đức Đại học SP Toán học Khá 6.96   

 

17.  Lê Thị Khánh Huyền 04/9/2003 Kinh 

TDP Triệu Tiền, phường 

Đông Tiến, tỉnh Thanh 
Hoá 

0982483213 
ĐH Sư Phạm  

Hà Nội 
Đại học SP Toán học Khá 6.87   

 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân tộc Địa chỉ thường trú 
Số điện 

thoại 
Trường đào 

tạo 
Trình 

độ 

 

Ngành 
(Chuyên 

ngành) 

Xếp 

loại 

bằng 

Điểm 

toàn 

khóa 

thang 

điểm 10 

Đối tượng 

ưu tiên 

(Nếu có) 

Kết 

quả 
xét 

tuyển 

Ghi chú 

B Giáo viên Tin học (04 hồ sơ)    
 

    
 

1.  Nguyễn Quang Huy 04/8/1999 Kinh 
Phố Dinh Xá, phường 

Đông Tiến, Thanh Hóa 
0398040899 ĐH Hồng Đức Đại học 

Công nghệ 
thông tin Khá 7.43  

Trúng 
tuyển 

 

2.  Nguyễn Hoàng Long 20/2/1984 Kinh 
71 Thiều Thốn, phường 
Hàm Rồng, tỉnh Thanh 

Hoá 

0978746662 
ĐH SP Kỹ 
thuật Hưng 

Yên 

Đại học 
Công nghệ 
thông tin TB khá 6.67   

Thạc sỹ 
Công nghệ 
thông tin 

3.  Lê Thị Chung 22/9/1982 Kinh 
TDP Thọ Phật, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0989902208 ĐH Hồng Đức Đại học 

Đại học Tin 
học TB khá 6.56 

Con 
thương 

binh 21% 

 
 

4.  Lương Thị Lê 15/2/1982 Kinh 

SN 50A/71 Chi Lăng 
Thành, phường Quãng 

Phú,tỉnh Thanh Hoá 

0378914834 ĐH Hồng Đức Đại học 
Công nghệ 
thông tin 

TB 
Khá 

6.43 Vợ liệt sỹ  

 

C Giáo viên Vật lý  (10 hồ sơ)    
 

    
 

1.  Đỗ Thị Huệ Linh 07/12/2003 Kinh Xã Đồng Tiến, Thanh Hóa 0827953909 ĐH Hồng Đức Đại học 

SP Vật lý 

(Chương trình 
chất lượng 

cao) 

Xuất 
sắc 

8.44  
Trúng 
tuyển 

 

2.  Hà Thị Quỳnh Anh 03/4/2003 Kinh 
TDP Vĩnh Ngọc, phường 
Đông Tiến, tỉnh Thanh 

Hoá 

0815789456 ĐH Vinh Đại học SP Vật lý Giỏi 8.32   

 

3.  Nguyễn Thị Huyền 26/9/2003 Kinh 
Phố Bình Tân, phường 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
0967528795 

ĐH SP, ĐH 
Huế 

Đại học SP KHTN Giỏi 8.27   
 

4.  Nguyễn Thị Nhung 22/2/2003 Kinh TDP Khánh Vân, phường 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá 

0961902302 ĐH Vinh Đại học SP Vật lý Giỏi 8.12   
 

5.  
Phạm Thị Ngọc 
Nhàn 

16/6/1987 Kinh 
87 Ngô Đức Mậu, phường 

Hàm Rồng, tỉnh Thanh 
Hoá 

0919150066 
ĐH Hồng Đức 

 

Đại học 
 

SP Vật lý 

 
Giỏi 8.11   

Thạc sỹ 
SP Vật lý 

6.  Nguyễn Thị Mai 28/11/2002 Kinh 
TDP Đại Khánh 2, phường 

Đông Tiến, tỉnh Thanh 
Hoá 

0356206009 ĐH Hồng Đức Đại học 
SP Vật lý 

(Chương trình 

chất lượng cao) 

Giỏi 8.01   

 



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Dân tộc Địa chỉ thường trú 
Số điện 

thoại 
Trường đào 

tạo 
Trình 

độ 

 

Ngành 
(Chuyên 

ngành) 

Xếp 

loại 

bằng 

Điểm 

toàn 

khóa 

thang 

điểm 10 

Đối tượng 

ưu tiên 

(Nếu có) 

Kết 

quả 
xét 

tuyển 

Ghi chú 

7.  Phạm Ngọc Ánh 01/3/2003 Kinh 
Số 57, thôn Ngọc Chẩm, 

xã Thăng Bình, tỉnh Thanh 
Hoá 

0325739503 ĐH Hồng Đức Đại học SP Vật lý Giỏi 7.82   

 

8.  Nguyễn Thị Lê Thuý 17/3/1987 Kinh 
TDP Thạch Khê Tiên, 

Phường Đông Sơn, tỉnh 
Thanh Hoá 

0395546970 ĐH Hồng Đức Đại học SP Vật lý Khá 7.97 
Con 

thương 
binh 81% 

 

 

9.  Hà Quang Trung 05/1/2003 Kinh 
Thôn Tân Độ, xã Triệu 
Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

0334379234 ĐH Vinh Đại học SP Vật lý Khá 7.38   
 

10.  
Nguyễn Thị Ánh 
Hồng 

03/2/2002 Kinh 
44 đường Mật Sơn, 

phường Hạc Thành, Thanh 
Hóa 

0969706803 
ĐH Giáo dục, 
ĐH Quốc gia 

Hà Nội 

Đại học SP Vật lý Khá 7.22 
Con 

thương 
binh 41% 

 

 

 

  Danh sách gồm 90 người./.
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